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1. Đặt vấn đề
Tiếng Anh từ lâu đã được coi như ngôn ngữ giao 

tiếp toàn cầu. Trong bối cảnh Việt Nam, tiếng Anh 
cũng là ngoại ngữ phổ biến nhất được dạy trong các 
hệ thống giáo dục trên cả nước. Trong quá khứ, khi 
nhắc đến việc học tiếng Anh, giáo viên và người học 
thường chủ yếu chú ý vào việc nắm chắc các chủ 
điểm ngữ pháp của ngoại ngữ này. Tuy nhiên, cùng 
với sự hội nhập và toàn cầu hoá, việc thuần thục 
bốn kỹ năng (Nghe, Nói, Đọc, và Viết) trở nên quan 
trọng hơn nhờ vào tính ứng dụng cao của các kỹ năng 
này trong quá trình học tập, làm việc hoặc ở thực tế 
cuộc sống. Trong hai kỹ năng thu nạp, kỹ năng Nghe 
dường như gây thách thức hơn đối với người học 
tiếng Anh vì rất nhiều học sinh (HS) gặp khó khăn 
lớn trong việc nghe nhận diện các từ được nhắc đến 
trong đoạn băng ghi âm, và dẫn đến không nắm được 
thông điệp mà đoạn băng muốn truyền tải (Sari et al., 
2013). Điều này cũng dẫn đến việc mất hứng thú học 
tập của HS. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp học 
nhằm cải thiện kỹ năng Nghe được nghiên cứu và 
giới thiệu, tuy nhiên, kĩ thuật Dictation (Nghe chép 
chính tả) vẫn đang thể hiện tính hiệu quả và tầm quan 
trọng trong việc giải quyết vấn đề này. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1 Khái niệm về kĩ thuật Dictation

Theo như định nghĩa của Flowerdew và Miller 
(2005), kĩ thuật Nghe chép chính tả được hiểu như 
một phương pháp yêu cầu HS nghe một đoạn ngữ 
liệu nói bất kì và ghi xuống giấy thông tin họ nghe 
được. Ngữ liệu bằng lời nói có thể được lặp lại nhiều 
lần và/hoặc chia nhỏ thành các đoạn thông tin. Cùng 
chung ý kiến trên về khái niệm của kĩ thuật Nghe 

chép chính tả, Nation  và  Newton  (2009) cũng bổ 
sung thêm thông tin về quá trình diễn ra của kỹ thuật 
này “Nghe chép chính tả  là 1 chiến lược khi mà 
người học nhận một số lượng thông tin đầu vào qua 
dạng nói, giữ những thông tin đó ở trong não họ và 
viết chúng xuống”

Các loại Nghe chép chính tả: Theo như Oller 
(1979), có thể chia ra làm 5 loại Nghe chép chính tả 
như sau

+ Nghe chép chính tả tiêu chuẩn: Đây là loại phổ 
biến nhất của kĩ thuật Nghe chép chính tả, cũng là 
loại trùng với những định nghĩa về Nghe chép chính 
tả đã được đề cập trước đó trong nghiên cứu này. 
Ngoài ra, đây cũng chính là thể loại Nghe chép chính 
tả chính mà nghiên cứu này muốn hướng tới

+ Nghe chép chính tả một phần: Thể loại này 
khác Nghe chép chính tả tiêu chuẩn ở chỗ người học 
chỉ cần viết xuống một lượng thông tin còn thiếu 
nhất định chứ không phải viết xuống tất cả những gì 
họ được nghe và nghe được. Những dạng bài thường 
gặp của thể loại này có thể kể đến như: Nghe và điền 
thông tin vào bảng, biểu đồ, bản đồ hoặc một đoạn 
văn ngắn tóm tắt.

+ Nghe chép chính tả với tiếng ồn gây nhiễu: Đối 
với thể loại này, ngữ liệu người học nghe khi thực 
hiện kĩ thuật Nghe chép chính tả sẽ được thêm tiếng 
ồn với mục đích làm quen người học với môi trường 
thực tế khi ngôn ngữ được sử dụng trong đời sống. 
(Ví dụ: một đoạn hội thoại ở bến tàu với tiếng ồn của 
tàu, thông báo và người đang nói chuyện)

+ Nghe-Viết (Dicto-Comp): Đây là sự kết hợp 
của cả Nghe chép chính tả và kĩ thuật viết. Ngữ liệu 
sẽ được phát ba lần và sau đó, người học sẽ nhớ và 
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viết lại nội dung họ vừa được cung cấp. Thể loại này 
khác thể loại tiêu chuẩn ở chỗ người nghe không 
chép xuống trong khi nghe. 

+ Nghe và bắt chước (Elicited imitation): đây là 
loại khác biệt nhất của Nghe chép chính tả. Thay vì 
yêu cầu người học viết xuống giấy những gì nghe 
được, thể loại kĩ thuật này yêu cầu họ nhắc lại thông 
tin họ vừa mới nghe. 
2.2. Những ưu điểm của việc luyện tập Nghe chép 
chính tả 

Nghe chép chính tả giúp cải thiện kĩ năng nghe 
của người học. Đây cũng chính là lợi ích chính của 
kỹ thuật này.  Trong bài nghiên cứu của mình về kĩ 
thuật luyện nghe này, Nasution (2017) đã chỉ ra rằng 
có một sự cải thiện về điểm số của cùng một đối 
tượng HS lớp 10 (được hướng dẫn luyện tập kỹ thuật 
Nghe chép chính tả)  khi so sánh bài kiểm tra nghe 
đầu và cuối khoá (điểm số trung bình tăng từ 72,3 ở 
bài kiểm tra đầu khoá lên 81,2 ở bài kiểm tra cuối 
khoá.)

Nghe chép chính tả giúp người học tăng kiến 
thức về ngôn ngữ và phát âm tiếng Anh và luyện 
tập một số kĩ năng khác như Viết và ghi chú. Tuy 
mục đích chủ yếu của Nghe chép chính tả là giúp cải 
thiện khả năng Nghe của HS, trong quá trình luyện 
tập và thực hành kĩ thuật này, người học cũng có 
thể tăng thêm nhận thức về ngữ âm và luyện tập kĩ 
năng viết Chai (2011) khi ghi chép xuống thông tin 
họ nghe. Ngoài ra, HS cần phải nghe chi tiết các từ, 
vì vậy, họ sẽ chú ý hơn đến cách phát âm từ, cách 
nối âm, trọng âm của từ, đặc biệt là đối với những 
phần họ nghe và ghi chép chưa đúng hoặc chưa nghe 
được.  Một kĩ năng nữa cũng được cải thiện đó là kĩ 
năng ghi chú nhanh (Montalvan, 2006) vì HS cần 
phải vừa viết và vừa nghe theo ngữ liệu nói. 

Nghe chép chính tả giúp luyện tập khả năng tập 
trung và ghi nhớ ngắn hạn. Khi tham gia vào hoạt 
động Nghe chép chính tả, người học cần phải hết sức 
tập trung vào việc nghe và ghi chép, nếu không thì họ 
sẽ không theo kịp ngữ liệu (Lightfoot, 2005). Ngoài 
ra, Nghe chép chính tả còn giúp người học luyện tập 
khả năng ghi nhớ ngắn hạn thông tin khi nghe vì đôi 
khi tốc độ viết của họ sẽ không theo kịp thông tin 
được phát ra từ loa, đài hoặc người nói. (Montalvan, 
2006)

Nghe chép chính tả giúp tăng động lực học cho 
HS. Lợi ích này được ủng hộ bởi rất nhiều nhà khoa 
học khác nhau như. Nasution (2017)  đề cập trong 
nghiên cứu của mình rằng không chỉ kĩ năng nghe 

được cải thiện mà niềm hứng thú với môn tiếng Anh 
của HS lớp 10 áp dụng kĩ thuật Nghe chép chính tả 
cũng được tăng lên bởi vì họ có thể hiểu được các từ 
được nói ra và nhớ bài học lâu hơn.

Nghe chép chính tả là kỹ thuật phù hợp cho mọi 
trình độ người học (Zhiqian, 1989). GV hoặc HS 
có thể tuỳ thuộc vào trình độ của người học để quyết 
định thể loại Nghe chép chính tả và nguồn ngữ liệu 
nghe phù hợp.
2.3.  Thử thách khi luyện tập kỹ thuật Nghe chép 
chính tả

Khi luyện tập Nghe chép chính tả, cần chọn 
nguồn ngữ liệu phù hợp. Trong thời kì phát triển 
mạnh mẽ của công nghệ như hiện nay, việc tìm tài 
liệu nghe tiếng Anh là điều không hề khó. Tuy nhiên, 
chính sự dồi dào của ngữ liệu học này dẫn đến một 
vấn đề, đặc biệt cho những người học có trình độ 
tiếng Anh chưa cao, là việc chọn nhầm ngữ liệu để 
luyện tập Nghe chép chính tả. Nguồn ngữ liệu cần 
phải phù hợp không chỉ về độ dài của bài nghe, độ 
khó của ngôn ngữ với trình độ của HS mà sẽ còn lý 
tưởng hơn nếu có thông tin thuộc về sở thích của họ. 
Việc chọn sai ngữ liệu (quá dễ/khó/ngắn/dài) sẽ dẫn 
đến việc chán nản, mất động lực luyện tập.

Nghe chép chính tả yêu cầu sự kiên trì. Bản chất 
của Nghe chép chính tả (nếu theo thể loại tiêu chuẩn) 
là yêu cầu sự ghi chép tỉ mỉ của từng từ và quá trình 
này yêu cầu sự cẩn thận và kiễn nhẫn từ người học vì 
đôi khi họ cần nghe một câu trong bài nghe rất nhiều 
lần để viết hết được các từ trong câu đó. Nếu người 
học bỏ cuộc khi luyện tập chưa đủ nhiều thì họ sẽ 
không thể cảm nhận thấy sự cải thiện trong khả năng 
nghe của mình. 
2.4. Gợi ý các bước thực hiện kỹ thuật Nghe chép 
chính tả

Bước 1: Tìm ngữ liệu nghe phù hợp
Điểm linh hoạt của kỹ thuật Nghe chép chính 

tả cho việc tự học là người học có quyền lựa chọn 
nguồn nghe mà mình thích. Như đã phân tích ở trên, 
người học cần chú ý một số yếu tố để chọn nguồn 
nghe phù hợp với trình độ và sở thích của bản thân. 
Nguồn nghe nên từ 1 phút đến 5 phút và HS có tiếp 
cận các bài nói trên nền tảng như Youtube, BBC, 
CNN, TedEd hoặc một trích đoạn từ cuộc phỏng vấn/
hội thoại mà HS cảm thấy hứng thú. 

Bước 2: Nghe và ghi chép
HS bật tư liệu nghe và sau 5-10 giây, HS dừng 

bài nghe lại và chép xuống các từ họ nghe được. Đối 
với các HS có trình độ cao hơn, thời gian nghe trước 
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khi dừng có thể tăng thêm (15-20 giây). Nếu không 
nghe được hết các từ, HS có thể nghe lại phần đó từ 
vài lần. Nếu có phần nào không thể điền được dù đã 
nghe lại, HS ước chừng số từ đang thiếu và bỏ trống. 
HS làm tương tự cho đến khi hết bài nghe. 

Bước 3: So sánh phần chép chính tả của mình 
với lời thoại gốc của bài nghe

HS dùng bút khác màu gạch chân các từ sai, viết 
đáp án đúng và điền vào những phần đang bị bỏ 
trống. Sau đó, HS nên nghe lại ít nhất 1 lần nữa khi 
đã có lời thoại chính xác. Những phần viết bằng bút 
khác màu này là phần HS cần xem lại lí do dẫn đến 
việc không nghe được (phát âm sai, từ mới,….). Việc 
so sánh này là rất quan trọng bởi nó gíup người học 
nhận thức được điểm yếu của mình để khắc phục. 

Bước 4: Luyện tập đọc
HS có thể nghe lại và sau đó luyện đọc lời thoại 

chính xác. Nếu vẫn gặp khó khăn trong việc phát âm 
từ nhất định, người học có thể tra từ điển uy tín (ví dụ 
như từ điển Cambridge hay Oxford) để biết cách đọc 
đúng. Sau đó, HS có thể ghi âm và nghe lại phần đọc 
của mình. Bước luyện tập đọc này nhằm mục đích 
làm quen người học với ngữ liệu và luyện tập phát 
âm của người học.

Bước 5: Nghe lại bài nghe nhiều lần mà không 
dựa vào lời thoại đã chữa. 

Rất nhiều người học khi luyện tập kỹ thuật Nghe 
chép chính tả thường bỏ qua bước này. Tuy nhiên, 
đây là bước vô cùng quan trọng để đánh giá, kiểm 
tra lại sự tiến bộ ngắn hạn của bản thân. Sau khi đã 
thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các bước phía trên, 
người học được mong đợi sẽ cảm thấy việc nghe hiểu 
nội dung ngữ liệu nghe này dễ dàng hơn các lần đầu. 
Đây cũng chính là động lực cho người học tiếp tục 
luyện tập. 
2.5 Một số ứng dụng công nghệ hỗ trợ luyện tập kỹ 
thuật Nghe chép chính tả

Theo truyền thống, người luyện tập Nghe chép 
chính tả sẽ ghi chép thông tin ra giấy. Tuy nhiên, hiện 
nay trên mạng Internet đã xuất hiện rất nhiều trang 
website hoặc ứng dụng giúp cho việc luyện tập Nghe 
chép chính tả được tiện lợi hơn. Đa số các webstie 
và ứng dụng sẽ cung cấp luôn ngữ liệu nghe cho 
nhiều trình độ và về đa dạng chủ đề, chia nhỏ ngữ 
liệu nghe, cho phép người học điền trực tiếp phần 
ghi chép, nộp và sau đó hệ thống sẽ thể hiện các lỗi 
sai của người học cũng như cung cấp lời thoại chính 
xác. Dưới đây là một số trang website tham khảo để 
luyện tập kỹ thuật này: 

Dailydictation.com
Englishclub.com
Learnenglish.de

3. Kết luận
Kỹ thuật Nghe chép chính tả là một trong những 

kỹ thuật phổ biến để luyện tập kỹ năng Nghe hiểu 
tiếng Anh. Ngoài việc giúp nâng cao khả năng Nghe, 
kỹ thuật Nghe chép chính tả còn mang đến nhiều lợi 
ích khác đối với người luyện tập kỹ thuật này. Tuy 
nhiên, khi luyện tập kỹ thuật này, người học cần đặc 
biệt chú ý tới việc chọn dữ liệu nghe và rèn luyện 
tính bền bỉ, kiên trì để đạt được hiệu quả như mong 
muốn. Bài nghiên cứu này có mục đích giới thiệu tới 
các giáo viên và người học tiếng Anh một kỹ thuật 
tuy đã xuất hiện từ lâu nhưng vẫn đang được yêu 
thích hiện nay. Qua việc phân tích không chỉ ưu điểm 
mà còn hướng tới những khó khăn và quy trình gợi 
ý để triển khai kỹ thuật này, người viết mong muốn 
giúp cho quá trình luyện tập Nghe chép chính tả của 
người học được tiện lợi và dễ dàng hơn. 
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